
TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC - TKV  

CÔNG TY NHIỆT ĐIỆN ĐÔNG TRIỀU - TKV 

Số:           /NĐĐT-KHĐTVT 

V/v báo giá Cung cấp bảo hộ lao động năm 2027  

và các hàng hóa khác có liên quan 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Quảng Ninh, ngày 14 tháng 10 năm 2026 

 

Kính gửi: Quý công ty và các nhà cung cấp 

 

Trước tiên, Công ty nhiệt điện Đông Triều - TKV xin gửi lời chào trân 

trọng và cảm ơn sự hợp tác từ Quý Công ty trong thời gian qua. 

Hiện nay, Công ty nhiệt điện Đông Triều - TKV đang triển khai lập Dự 

toán Cung cấp bảo hộ lao động năm 2027 và các hàng hóa khác có liên quan. 

Để có cơ sở thực hiện theo các quy định hiện hành, Công ty nhiệt điện Đông 

Triều - TKV đề nghị Quý Công ty báo giá danh mục hàng hóa theo phụ lục đính 

kèm. 

- Địa điểm giao hàng: Tại kho của Công ty nhiệt điện Đông Triều - TKV. 

- Hiệu lực của báo giá: 90 ngày kể từ ngày báo giá.  

- Báo giá phải do đại diện hợp pháp của nhà thầu ký tên và đóng dấu. 

Trường hợp ký thay thì người ký phải được ủy quyền của người đại diện hợp 

pháp của nhà thầu kèm theo giấy ủy quyền, quyết định giao việc hoặc văn bản 

tương đương. 

Báo giá của Quý Công ty xin gửi tới địa chỉ và theo thời gian như sau: 

- Địa chỉ gửi báo giá: Công ty nhiệt điện Đông Triều - TKV (Địa chỉ: Khu 

Đông Sơn, phường Bình Khê, thành phố Quảng Ninh; Điện thoại: 0203.6266.323; 

Fax: 0203.6266.324; E-mail: dongtrieu.dtk@gmail.com). 

(Mọi thông tin trao đổi xin liên hệ: Ông Phạm Thế Vinh - Nhân viên 

phòng KHĐT-VT; Số điện thoại: 0329.039.895). 

- Thời gian báo giá: chậm nhất ngày 20/10/2026. 

Rất mong nhận được sự hợp tác và phản hồi sớm từ Quý Công ty. 

Trân trọng./.  

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Giám đốc (e-copy để b/c); 

- Lưu: TCHC, KHĐTVT.  

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Nguyễn Đức Hùng 
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PHỤ LỤC: THÔNG TIN HÀNG HÓA ĐỀ NGHỊ BÁO GIÁ 

(Kèm theo Văn bản số            /NĐĐT-KHĐTVT ngày 14/10/2026 của Công ty nhiệt điện Đông Triều - TKV) 

STT Tên vật tư Quy cách, đặc tính kỹ thuật 

Nhà sản 

xuất/Xuất 

xứ (*) 

Đơn 

vị 

tính 

Khối 

lượng 

Thời 

giao 

hàng 

Đơn giá  

(đồng/đvt) 

Thành 

tiền 

(đồng) 

Ghi 

chú 

1 
Đồng phục 

văn phòng  

Áo vải Bamboo chất liệu vải sợi 

tre, áo thêu logo Công ty. Quần 

(đầm) vải biên chữ Italy (kích 

cỡ may theo số đo thực tế từng 

người) 

  Bộ 134         

2 
Quần áo 

BHLĐ 

Chất liệu vải kaki păng rim LD 

Hàn Quốc, 65% cotton, 35% 

polyester, có may lé phản quang 

trước và sau lưng, in logo Công 

ty và tên cụ thể từng người (kích 

cỡ theo số đo thực tế của từng 

người) 

  Bộ 430         

3 
Quần áo 

Blue trắng 

Chất liệu vải Kaki trắng 65% 

cotton, 35% polyester (kích cỡ 

theo số đo thực tế từng người) 

  Bộ 02         

4 

Quần áo 

BHLĐ chịu 

nhiệt 

Chất liệu vải amiang chống 

nóng 
  Bộ  07         

5 Áo thu đông 

Chất liệu vải kaki păng rim LD 

Hàn Quốc 65 % cotton, 35 % 

polyester, trần bông 3 lớp 

  Chiếc 237         

6 
Áo bảo hộ 

điều hòa  

Vải Polyester pha Cotton (TC), 

thành phần khoảng 65% 

Polyester/35% Cotton, áo có dải 

  Cái  176         
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STT Tên vật tư Quy cách, đặc tính kỹ thuật 

Nhà sản 

xuất/Xuất 

xứ (*) 

Đơn 

vị 

tính 

Khối 

lượng 

Thời 

giao 

hàng 

Đơn giá  

(đồng/đvt) 

Thành 

tiền 

(đồng) 

Ghi 

chú 

phản quang phía trước và phía 

sau áo, in logo theo yêu cầu, bao 

gồm 2 quạt làm mát và 01 bộ 

pin sạc (dung lượng pin là 

35.000mAh, điện áp sử dụng 

12DVC) 

7 
Áo mưa thân 

dài  

Áo mưa măng tô dài, liền thân, 

kiểu măng tô. Dài qua đầu gối, 

mũ có thể tháo rời hoặc gấp gọn 

giấu cổ áo, PV chống thấm 

nước 

  Cái 05         

8 
Bộ quần áo 

mưa 

Nhãn hiệu: RAKODO, chất liệu 

đồng nhất 0.22mm, Nylon/PVC 

2 lớp cao cấp 

  Bộ 120         

9 
Bộ quần áo 

mưa 

Mã hiệu: PRS04.AX-NN, màu 

đen, chất liệu: vải Polyester 150 

Denier phủ PU của nhà sản xuất 

Givi   

Bộ 22       (**) 

10 Giày bảo hộ  

Mã hiệu: HANS HS38 Alaska 

(chất liệu làm bằng nguyên liệu 

Adol và lưới chống thoáng, 

chống tĩnh điện ESD; đế giày 2 

lớp PU/Cao su; mũi giày bọc 

thép, lót chống đinh Kevlar) của 

nhà sản xuất Công ty TNHH 

Một Thành Viên Hans Việt 

  Đôi 224       (**) 
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STT Tên vật tư Quy cách, đặc tính kỹ thuật 

Nhà sản 

xuất/Xuất 

xứ (*) 

Đơn 

vị 

tính 

Khối 

lượng 

Thời 

giao 

hàng 

Đơn giá  

(đồng/đvt) 

Thành 

tiền 

(đồng) 

Ghi 

chú 

Nam 

11 Giày bảo hộ  

Mã hiệu: BESTRUN (chất liệu 

da, loại cổ thấp, mũi giày bọc 

thép, đế giày 2 lớp PU) của nhà 

sản xuất Cortina China Ltd 

  Đôi 50       (**) 

12 
Ủng cao su 

LD 

Nhãn hiệu: Thùy Dương, màu 

đen, được chế tạo từ nhựa PVC 

tổng hợp 

  Đôi 142         

13 
Ủng cao su 

chống dầu 

Nhãn hiệu: Thùy Dương, chống 

dầu, được chế tạo từ nhựa PVC 

tổng hợp 

  Đôi 11         

14 
Găng tay cao 

su chống axit 

Nhãn hiệu: Summitech, chống 

axit, chất liệu 100% cao su tự 

nhiên 

  Đôi  105         

15 
Găng tay cao 

su chống dầu 

Nhãn hiệu: Summitech, chống 

dầu, chất liệu 100% cao su tự 

nhiên                                                                                 

  Đôi 24         

16 
Găng tay vải 

sợi 
Chất liệu vải sợi   Đôi 809         

17 

Găng tay bảo 

hộ phủ cao 

su 

Chất liệu vải sợi, phủ sơn xanh 

lòng bàn tay 
  Đôi 1.508         

18 
Găng tay vải 

bạt 
Vải bạt 2 lớp loại dày    Đôi 5.383         

19 
Găng tay cao 

su LD 

Nhãn hiệu: Cầu vồng, chất liệu 

100% cao su tự nhiên 
  Đôi  64         
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STT Tên vật tư Quy cách, đặc tính kỹ thuật 

Nhà sản 

xuất/Xuất 

xứ (*) 

Đơn 

vị 

tính 

Khối 

lượng 

Thời 

giao 

hàng 

Đơn giá  

(đồng/đvt) 

Thành 

tiền 

(đồng) 

Ghi 

chú 

20 Găng tay da Chất liệu da lộn   Đôi 23         

21 
Găng tay 

nilon 

Găng tay phân hủy sinh học 

Stavian, hộp 50 đôi 
  Đôi  3.520         

22 
Khẩu trang 

chống bụi 

Loại: KT5, có kẹp nhôm chống 

bụi  
  Cái 4.633         

23 

Khẩu trang 

lọc bụi mịn 

3M 

Mã hiệu: 3M 9001 của nhà sản 

xuất 3M 
  Cái 845       (**) 

24 

Khẩu trang 

đặc chủng 

chống bụi  

Mã hiệu: SM-11, được làm từ 

chất liệu Silicone của nhà sản 

xuất DOBU 

  Cái  215       (**) 

25 

Phin lọc 

(thay phin 

lọc trong 

khẩu trang 

đặc chủng 

chống bụi) 

Dùng cho mặt nạ DOBU SM -

11, có tác dụng lọc bụi của nhà 

sản xuất Dobu Life Tech 

Co.,Ltd 

  Cái 1.692         

26 Mũ cứng  

Màu trắng, lót xốp, in logo 

Tổng công ty và chữ viết tắt của 

Công ty bằng tiếng anh (VDPC) 

  Cái  275         

27 Mũ vải trắng Chất liệu thô trắng   Cái 02         

28 
Đèn pin cầm 

tay 

Mã hiệu: WFL-403, dung lượng 

pin 2300mAh của nhà sản xuất 

Wasing 

  Cái 51       (**) 

29 Đèn pin đội Mã hiệu: KL 628, công suất   Cái 134       (**) 
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STT Tên vật tư Quy cách, đặc tính kỹ thuật 

Nhà sản 

xuất/Xuất 

xứ (*) 

Đơn 

vị 

tính 

Khối 

lượng 

Thời 

giao 

hàng 

Đơn giá  

(đồng/đvt) 

Thành 

tiền 

(đồng) 

Ghi 

chú 

đầu 35W của nhà sản xuất Suncessa 

30 
Đèn pin đội 

đầu 

Mã hiệu: D25S (H25S) Độ sáng 

1200 lumen, chiếu xa 50m, cổng 

sạc USB, pin 2200mAh (bao 

gồm 1 đèn, 1 pin, 1 dây đeo đầu, 

1 dây sạc USB) của nhà sản 

xuất SOFRIN 

  Cái 50       (**) 

31 
Đèn pin siêu 

sáng  

Mã hiệu: WFL - H2 của nhà sản 

xuất Wasing   
Cái 22       (**) 

32 Xà phòng Xà phòng bột OMO   Kg 484         

33 
Nút tai 

chống ồn 

Loại 3 tầng chống ồn, được làm 

từ chất liệu silicone, hình dáng 

cây thông 3 nấc 

  Cái 253         

34 
Bút thử điện 

hạ áp 

Mã hiệu: THT291408, dài 

140mm của nhà sản xuất Total 
  Cái  53       (**) 

35 
Khăn mặt 

bông 
Kích thước: 30x50cm   Cái 502         

36 
Dây đai an 

toàn 

Loại toàn thân 2 móc to, chất 

liệu sợi bạt, móc to chế tạo từ 

thép không gỉ (có kèm chứng 

chỉ kiểm tra, thử tải) 

  Cái  08         

37 
Kính trắng 

chống bụi  

Mã hiệu: EV105, chống bụi, 

chống tia UV của nhà sản xuất 

Everest 

  Cái 253       (**) 

38 Kính bảo hộ Chất liệu Polycarbonate   Cái 09         
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STT Tên vật tư Quy cách, đặc tính kỹ thuật 

Nhà sản 

xuất/Xuất 

xứ (*) 

Đơn 

vị 

tính 

Khối 

lượng 

Thời 

giao 

hàng 

Đơn giá  

(đồng/đvt) 

Thành 

tiền 

(đồng) 

Ghi 

chú 

phòng hóa 

chất 

39 Kính hàn hơi 

Chất liệu mắt kính làm bằng vật 

liệu ABS, khung kính làm bằng 

PVC 

  Cái 05         

40 
Mặt nạ hàn 

điện 

Loại đeo đầu, màu đen, chất liệu 

nhựa polypropylene shell 
  Cái  05         

41 
Mặt nạ 

phòng độc  

Mã hiệu: 6800, chất liệu: màng 

poly công nghệ mới, nhựa và 

silicone cao cấp, chịu nhiệt, bao 

gồm 2 phin lọc của nhà sản xuất 

3M  

  Cái  18       (**) 

42 

Thảm sửa 

chữa cách 

điện 

Kích thước: 0,65m x 1m, 10KV. 

Chất liệu cao su với kỹ thuật lưu 

hóa cao su cùng với chất chống 

tĩnh điện (có kèm giấy chứng 

nhận kiểm định) 

  Cái 01         

43 
Yếm da chịu 

nhiệt 
Chất liệu da lộn   Cái 11         

 
Tổng     

 Thuế GTGT    

 Tổng cộng (đã bao gồm thuế, phí và lệ phí)    

 Bằng chữ:    
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Ghi chú:  

- (*) Đề nghị đơn vị báo giá chào đầy đủ nhà sản xuất và xuất xứ của hàng hóa. Nếu đơn vị báo giá không chào đầy đủ nội 

dung nêu trên thì mục hàng hóa của đơn vị báo giá không được xem xét; 

- (**) Đề nghị đơn vị báo giá chào đúng chủng loại hàng hóa được chọn làm chỉ dẫn về đặc tính, thông số kỹ thuật. Trong 

trường hàng hóa được chọn làm chỉ dẫn về đặc tính, thông số kỹ thuật không còn sản xuất hoặc nhà sản xuất đã thay đổi sang 

mã khác, đơn vị báo giá có thể đề xuất sang hàng hóa khác và phải cung cấp các tài liệu kỹ thuật và tài liệu chứng minh hàng 

hóa được chọn làm chỉ dẫn về đặc tính, thông số kỹ thuật không còn sản xuất hoặc nhà sản xuất đã thay đổi sang mã khác. Nếu 

đơn vị báo giá không cung cấp các tài liệu kỹ thuật và tài liệu chứng minh nêu trên thì mục hàng hóa tương ứng của đơn vị báo 

giá không được xem xét. 
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